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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: KINH TẾ

Bộ môn phụ trách: Thông tin và PTKT


	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
Thống kê Y tế; 

Mã học phần: MES431
2. Tên Tiếng Anh: Medical Statistics;  



3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (2/1/6) 

(2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thảo luận, 6 tín chỉ tự học)

Phân bổ thời gian 15 tuần (36 tiết lý thuyết+ 18 tiết thảo luận và 108 tiết tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết : ………….……không……………………………………..


Môn học trước: Nguyên lý thống kê; 

5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS.Nguyễn T. Phương Hảo
	0913079111
	haontp@tueba.edu.vn
	

	2
	TS Nguyễn Thị Nhung
	0984238716
	nhungnt@tueba.edu.vn
	

	3
	Ths. Nguyễn Thị Thanh Quý
	0917558382
	thanhquynguyen@tueba.edu.vn
	


6. Mô tả học phần: 

Học phần thống kê y tế được chia làm 7 chương. Học phần trang bị cho sinh viên bức tranh về thống kê y tế thông qua hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế y tế từ hệ thống tổ chức y tế, các hoạt động y tế, tình hình dược y tế, trang thiết bị y tế, tài chính y tế và tình hình bệnh tật và tử vong. Ngoài ra, môn học còn cung cấp cho sinh viên phương pháp tính , phân tích và ỹ nghĩa của từng chỉ tiêu cũng như nguồn số liệu khai thác, thu thập. Phát triển kỹ năng tính toán và phân tích các chỉ tiêu thông kê y tế.
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu


	Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức cơ bản về hệ thống tổ chức y tế Việt Nam và hệ thống các chỉ tiêu thống kê y tế của Việt Nam  cũng như tác động qua lại giữa chúng
	1.5 CTĐT Kinh tế y tế
1.6 CTĐT Kinh tế y tế
	3

	G2
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp dưới nhiều hình thức; cung cấp phương pháp xây dựng và phân tích các báo cáo thống kê y tế thông qua hệ thống các báo cáo thống kê bệnh viện, phục vụ cho việc lập kế hoạch phát triển kinh tế y tế.
	2.2 CTĐT Kinh tế y tế
2.3 CTĐT Kinh tế y tế
2.5 CTĐT Kinh tế y tế
	4

	G3
	Làm việc độc lập; có khả năng làm việc và ra các quyết định nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi
	3.1 CTĐT Kinh tế y tế
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Hiểu biết các kiến thức cơ bản về hệ thống tổ chức y tế Việt Nam; 
	1.5 CTĐT Kinh tế y tế
	2

	
	G1.2
	Biết vận dụng sáng tạo kiến thức về thống kê y tế vào nghề nghiệp và cuộc sống;
	1.6 CTĐT Kinh tế y tế
	4

	
	G1.3
	Hiểu và biết vận dụng kiến thức cơ bản về các chỉ tiêu thống kê y tế vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan;
	1.5 CTĐT Kinh tế y tế

	3

	G2
	G2.1
	Phát triển kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích thông tin y tế, 
	2.3 CTĐT Kinh tế y tế
	3

	
	G2.2
	Xây dựng kỹ năng tính toán các chỉ tiêu thống kê y tế
	2.3 CTĐT Kinh tế y tế
	3

	
	G2.3
	Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm 
	2.5 CTĐT Kinh tế y tế
	3

	
	G2.4
	Giao tiếp và truyền đạt thông tin về lĩnh vực y tế
	2.2 CTĐT Kinh tế y tế
	3

	G3
	G3.1
	Làm việc độc lập; có khả năng làm việc và ra các quyết định nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi
	3.1 CTĐT Kinh tế y tế
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

 -  Hoàn thành các bài tập được giao.

  - Nghiên cứu tài liệu học tập.

9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)

- Hoàn thành các bài thực hành của học phần.

- Hoàn thành các bài tập nhóm theo yêu cầu.

9.3. Phần khác không có

10. Tài liệu học tập 
   + Sách, học liệu chính: 
1. <Giáo trình Thống kê y học>, <ĐH Y tế công cộng>,

+ Tài liệu tham khảo: 
1. <Trần Chí Thiện>, <Thống kê doanh nghiệp>, <NXB Thống kê>, <2013>
2. <Trần Chí Thiện>, <Giáo trình Lý thuyết thống kê>, <NXB Thống kê>, <2013>.

3. <Nguyễn Quang Dong>, <Bài giảng Kinh tế lượng>, <NXB Thống kê>, <2006>.
4. <Vũ Thiếu>, <Giáo trình Kinh tế lượng>,<NXB Khoa học kỹ thuật>, <2003>.
11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

	Tiết
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1
	Chương 1: Tổng quan về thống kê y tế

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của thống kê kinh y tế
	G1.1;G1.3
	 2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	2
	1.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê y tế chủ yếu
	G1.1

G1.3
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	3
	1.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê y tế chủ yếu (tiếp)
	  G2.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	4-5-6
	1.3. Hệ thống tổ chức y tế Việt Nam 


	G1.2
	4
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	7
	Chương 2: Thống kê hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế

2.1. Khái niệm và phân loại hoạt động khám chữa bệnh

2.2. Thống kê hoạt động khám bệnh
	G1.1

G1.3
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	8
	2.3. Thống kê hoạt động điều trị

2.4. Thống kê hoạt động phẫu thuật, thủ thuật
	G1.1

G1.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	9

10
	2.5. Thống kê hoạt động sức khoẻ sinh sản

2.6. Thống kê hoạt động cận lâm sàng
	G1.1

G1.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	11
	Thảo luận chương 2
	G1.1;

G1.3

G2.3
	3
	Thảo luận nhóm
	Kiểm tra Kết quả thảo luận

	12
	Thảo luận chương 2
	G1.1;G1.3; G2.3
	3
	Thảo luận
	Nhóm thuyết trình

	13
	Chương 3: Thống kê dược y tế

3.1. Khái niệm và phân loại
	G1.1’

G1.3
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	14
	3.2. Thống kê quy mô dược y tế
	G1.1; G1.3
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	15
	3.2. Thống kê quy mô dược y tế (tiếp)
	G1.1; G1.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	16
	3.3. Thống kê chủng loại dược y tế
	G1.1; G1.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	17
	3.3. Thống kê chủng loại dược y tế (tiếp)
	G1.1; G1.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	18
	Thảo luận chương 3
	G2.3
	3
	Thảo luận
	Nhóm thuyết trình

	19
	Chương 4: Thống kê trang thiết bị y tế

4.1. Khái niệm và phân loại thiết bị y tế

4.2. Thống kê giá trị thiết bị y tế
	G1.1; G1.3
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	20
	4.2. Thống kê giá trị thiết bị y tế (tiếp)
	G1.1; G1.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	21

22
	4.3. Thống kê biến động thiết bị y tế
	G2.1
	4
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	23
	Kiểm tra định kỳ
	G1.2
	3
	Bài tập
	Kiểm tra BT

	24-25
	Làm bài tập chương 4
	G1.2
	4
	Bài tập
	Kiểm tra BT

	26 - 27
	Kiểm tra giữa kỳ
	G1.2

G3.1
	3
	Tự luận
	

	28

29-30
	Chương 5: Thống kê hoạt động tài chính y tế

5.1.  Khái niệm và phân loại

5.2.  Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu
	G1.1; G1.3
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	31-32
	5.2.  Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu (tiếp)
	G1.1; G1.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	33
	Thảo luận chương 5
	G2.3
	2
	Thảo luận
	Kiểm tra sản phẩm của nhóm

	34-
35
	Chương 6: Thống kê tình hình bệnh tật và tử vong

6.1. Thống kê dân số
	G1.1; G1.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	36-37
	6.2. Thống kê tình hình bệnh tật


	G1.1; G1.3
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	38-39
	6.3. Thống kê tình hình tử vong


	G1.1; G1.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	40
	Thảo luận chương 6
	G2.3
	3
	Thảo luận nhóm
	Nhóm thuyết trình

	41
	Bài kiểm tra định kỳ
	G3.1
	3
	Kiểm tra
	Kiểm tra quá trình

	43
	Làm bài tập chương 6
	G3.1
	3
	Bài tập
	Kiểm tra quá trình

	44
	Trình bày báo cáo thống kê bệnh viện
	G2.1
	3
	Thảo luận
	Kiểm tra quá trình

	45
	Trình bày báo cáo thống kê bệnh viện
	G2.1
	3
	Bài tập
	Kiểm tra quá trình

	46
	Chương 7: Ứng dụng một số phương pháp phân tích thông tin trong thống kê y tế

7.1. Phương pháp điều tra chọn mẫu trong thu thập thông tin y tế
	G1.2
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	47
	7.1. Phương pháp điều tra chọn mẫu trong thu thập thông tin y tế (tiếp)
	G2.1

G2.2
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	48
	7.1. Phương pháp điều tra chọn mẫu trong thu thập thông tin y tế (tiếp)
	G2.1

G2.2
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	49
	7.2. Phương pháp phân tích định lượng trong phân tích thông tin y tế
	G2.1

G2.2
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	50
	7.2. Phương pháp phân tích định lượng trong phân tích thông tin y tế (tiếp)
	G2.1

G2.2
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	51
	7.2. Phương pháp phân tích định lượng trong phân tích thông tin y tế (tiếp)
	G2.1

G2.2
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	52

53 54
	Kiểm tra định kỳ

Bài tập và thảo luận chương 7
	G1.2

G3.1
	3

3
	Thảo luận nhóm
	Kiểm tra; 

Nhóm thuyết trình


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Kiểm tra thường xuyên/Tự luận
	
	Tiết 23

Tiết 41

Tiết 52
	G1.1

G3.1

G1.2
	3

3

3
	Kiểm tra viết


	5

5

5

	Thảo luận nhóm
	- Chương 2

- Chương 3

- Chương 5

- Chương 6
	Tiết 11, 12

Tiết 18

Tiết 33

Tiết 40
	G2.3;G2.4

G2.3;G2.4

G2.3;G2.4

G2.3;G3.1
	3

3

3

3
	Thuyết trình nhóm
	5

5

5

	Kiểm tra giữa kỳ/Tự luận
	Tiết 26,27
	G1.1

G1.2

    G3.1
	2

4

3
	Kiểm tra viết
	20

	Thi cuối kỳ/Tự luận
	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời  gian  làm bài 90 phút.
	Cuối học kỳ
	G1.1

G1.2

G1.3

G 2.1

G2.2

G3.1
	2

3

4

3

2

3
	Kiểm tra viết
	50


*Ghi chú: đối với mỗi nội dung đánh giá, cần lựa chọn một trong các hình thức, phương pháp đánh giá, theo gợi ý sau:

- Hình thức đánh giá: tự luận; bài tập, thảo luận nhóm, bài tập lớn, tiểu luận,… 

- Phương pháp đánh giá: Kiểm tra viết, KT trắc nghiệm, thuyết trình nhóm, bài tập nhỏ trên lớp, báo cáo tiểu luận,...
12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Trắc nghiệm
	Bài tập
	...
	Thảo luận nhóm
	...
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G1.2
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G1.3
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G2.1
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G2.2
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G2.3
	
	
	
	x
	
	
	

	G3.1
	
	
	
	x
	
	
	


13. Các yêu cầu đối với người học:

         Đạo đức khoa học:

- Sinh viên không đi học đúng giờ sẽ không được vào lớp (cho đến giờ giải lao)

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ xử lý các thành viên trong các nhóm điểm 0.

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cấm thi
- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập
  14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:
	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Nhung


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:





ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QUẢN TRỊ KINH DOANH


----------------------------
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


      Học phần:  Thống kê Y tế


  Mã số: STH431


  Số tín chỉ: 03





Khoa:  Kinh tế


Bộ môn phụ trách: Thông tin và Phân tích Kinh tế


























Thái Nguyên, 2021








